CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vật lí 1
Mã môn học: 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 11 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Vật lí 1 là môn học văn hóa trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các hiện tượng - sự vật trong tự nhiên, các qui luật vận động chung của thế giới vật chất; tạo kiến thức nền cho người học. 
· Tính chất: Đưa kiến thức dạng cơ bản nhất, các tính toán đơn giản về các sự vật – hiện tượng tự nhiên, chưa đưa các yếu tố nhiễu, các trường hợp đặc biệt chuyên sâu. Các kiến thức tạo nền tảng cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: các kiến thức cơ bản về bản chất và các quy luật vật lí của các phần về sự di chuyển cơ học, tác động lực, sự cân bằng và chuyển động của vật rắn, năng lượng cơ học, các nguyên lý khi chuyển đổi năng lượng, cấu tạo cơ bản của vật chất, sự chuyển thể, điện tích, điện trường, dòng điện.
· Kỹ năng: sử dụng linh hoạt các công thức của các định luật vật lí để tính toán các thông số vật lí cơ bản về cơ học, nhiệt học, điện học. Dùng các thuyết để giải thích hiện tượng vật lí.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động, sáng tạo, phản biện; hình thành lòng say mê học tập, nghiên cứu khoa học, sự yêu thích ngành nghề đã chọn; rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1 
	Chương I: ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1: Chuyển động cơ 
	1
	1
	
	

	2 
	Bài 2: Chuyển động thẳng đều và biến đổi đều
	1
	1
	
	

	3 
	Bài 3: Chuyển động tròn đều – Tính tương đối của chuyển động
	1
	1
	
	

	4 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	5 
	Bài 4: Tổng hợp lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm 
	1
	1
	
	

	6 
	Bài 5: Ba định luật Newton
	1
	1
	
	

	7 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	8 
	Bài 6: Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn – Trọng lực
	1
	1
	
	

	9 
	Bài 7: Lực đàn hồi - Định luật Hooke – Lực ma sát trượt – Lực hướng tâm
	1
	1
	
	

	10 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	11 
	Kiểm tra chương I
	1
	
	
	1

	12 
	Chương II:   CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
Bài 8: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực đồng qui
	1
	1
	
	

	13 
	Bài 9: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực – Ngẫu lực
	1
	1
	
	

	14 
	Bài 10: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
	1
	1
	
	

	15 
	Bài 11: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế
	1
	1
	
	

	16 
	Bài 12: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 
	1
	1
	
	

	17 
	Chương III:  NĂNG LƯỢNG - CÁC NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
Bài 13: Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
	1
	1
	
	

	18 
	Bài 14: Công và công suất
	1
	1
	
	

	19 
	Bài 15: Động năng – Thế năng – Cơ năng
	1
	1
	
	

	20 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	21 
	Bài 16: Nội năng và sự biến thiến nội năng
	1
	1
	
	

	22 
	Bài 17: Các nguyên lí của nhiệt động lực học
	1
	1
	
	

	23 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	24 
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	25 
	Chương IV: CÁC TRẠNG THÁI VẬT CHẤT
Bài 18: Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí lý tưởng – Các quá trình chuyển trang thái khí lý tưởng
	1
	1
	
	

	26 
	Bài 19: Sự chuyển thể của các chất
	1
	1
	
	

	27 
	Bài 20: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình
	1
	1
	
	

	28 
	Bài 21: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
	1
	1
	
	

	29 
	Bài 22: Độ ẩm của không khí – Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
	1
	1
	
	

	30 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	31 
	Chương V:     ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 
Bài 23: Điện tích – Định luật Coulomb
	1
	1
	
	

	32 
	Bài 24: Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích
	1
	1
	
	

	33 
	Bài 25: Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện
	1
	1
	
	

	34 
	Bài 26: Công của lực điện
	1
	1
	
	

	35 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	36 
	Chương VI: DÒNG ĐIỆN
Bài 27: Dòng điện không đổi – Nguồn điện
	1
	1
	
	

	37 
	Bài 28: Định luật Ohm đối với toàn mạch 
	1
	1
	
	

	38 
	Bài 29: Điện năng – Công suất điện 
	1
	1
	
	

	39 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	40 
	Bài 30: Dòng điện trong các môi trường
	3
	3
	
	

	41 
	Ôn tập
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	45
	32
	11
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương I: ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 
    Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

- Kiến thức: Trình bày được các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, hệ quy chiếu, quỹ đạo, tốc độ trung bình, vận tốc tức thời, gia tốc, chuyển động thẳng thay đổi đều, chuyển động tròn, tốc độ trung bình trong chuyển động tròn, khái niệm tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, khái niệm gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều. Diễn giải được nội dung các định luật I, I, III, định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, định luật Hooke. Mô tả được trọng lực, lực đàn hồi, căng dây, phản lực vuông góc, lực ma sát trượt. 
- Kỹ năng: Tính được các thông số vận tốc, gia tốc, quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Tổng hợp lực bằng quy tắc hình bình hành.Vẽ và tính được độ lớn hấp dẫn, trọng lực, lực đàn hồi của lò xo, về lực ma sát trượt.
- Thái độ: Sinh viên chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

Bài 1: Chuyển động cơ 

1. Chuyển động cơ – Chất điểm

1.1. Chuyển động cơ

1.2. Chất điểm

1.3. Quỹ đạo

2. Hệ quy chiếu

3. Phép đo các đại lượng vật lí - Hệ đơn vị chuẩn quốc tế SI 
Bài 2: Chuyển động thẳng đều và biến đổi đều

1. Chuyển động thẳng đều

2. Vận tốc tức thời

2.1. Tốc độ trung bình

2.2. Độ lớn của vận tốc tức thời

2.3. Vectơ vận tốc tức thời

3. Chuyển động thẳng thẳng biến đổi đều

3.1. Gia tốc 

3.2. Vận tốc 

3.3. Quãng đường di chuyển

4. Rơi tự do

Bài 3: Chuyển động tròn đều – Tính tương đối của chuyển động
1. Định nghĩa

2. Vận tốc

2.1. Tốc độ dài – vector vận tốc

2.2. Tốc độ góc

3. Gia tốc hướng tâm
4. Tính tương đối của chuyển động
Bài 4: Tổng hợp lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm 

1. Tổng hợp lực 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Xác định hợp lực tác dụng lên một chất điểm

2. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 5: Ba định luật Newton

1. Định luật I

1.1. Định luật I 

1.2. Quán tính

2. Định luật II 

2.1. Định luật II 

2.2. Khối lượng và mức quán tính

3. Định luật III

Bài 6: Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn – Trọng lực

1. Lực hấp dẫn 

1.1. Định nghĩa

1.2. Định luật vạn vật hấp dẫn

2. Trọng lực

Bài 7: Lực đàn hồi - Định luật Hooke – Lực ma sát trượt – Lực hướng tâm
1. Lực đàn hồi của lò xo

1.1. Hướng và điểm đặt 

1.2. Độ lớn – Định luật Hooke

2. Lực căng dây – Phản lực vuông góc.

2.1. Lực căng dây

2.2. Phản lực vuông góc

3. Lực ma sát trượt

3.1. Hướng lực ma sát trượt

3.2. Độ lớn của lực ma sát trượt
4. Lực hướng tâm
Chương II:   CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

   Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

- Kiến thức: Trình bày được cách xác định hợp lực tác dụng lên vật rắn trong các trường hợp: có hai lực, ba lực đồng qui; hai lực song song cùng chiều. Mô tả được khái niệm momen lực, ngẫu lực. Trình bày các dạng cân bằng bền, không bền, phiếm định, điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế, mức vững vàng của cân bằng mặt chân đế. Mô tả hai loại chuyển động cơ học cơ bản tịnh tiến và quay của vật rắn, mức quán tính trong chuyển động quay. 
- Kỹ năng: Vẽ được các vectơ hợp lực tác động lên vật rắn trong các trường hợp có hai lực, ba lực đồng qui; hai lực song song cùng chiều. Tính momen của lực và ngẫu lực. Xác định được tình trạng cân bằng hoặc không cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của nhiều lực cùng lúc.
- Thái độ: Sinh viên chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

Bài 8: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực đồng qui

1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

1.1. Điều kiện cân bằng

1.2. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm

2. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực đồng qui

2.1. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy

2.2. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực đồng qui

Bài 9: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực – Ngẫu lực

1. Momen lực

2. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực)

3. Ngẫu lực

3.1. Định nghĩa

3.2. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn 

3.2.1. Trường hợp vật không có trục quay cố định

3.2.2. Trường hợp vật có trục quay cố định

3.3. Momen của ngẫu lực

Bài 10: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

1. Thí nghiệm

2. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Bài 11: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế 

1. Các dạng cân bằng

1.1. Cân bằng không bền

1.2. Cân bằng bền

1.3. Cân bằng phiếm định

2. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

2.1. Mặt chân đế là gì?

2.2. Điều kiện cân bằng

3. Mức vững vàng của cân bằng

Bài 12: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

1. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

1.1. Định nghĩa

1.2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến

2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

2.1. Đặc điểm của chuyển động quay – Tốc độ góc

2.2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục

Chương III:  NĂNG LƯỢNG – CÁC NGUYÊN LÝ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG 


Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

   Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:
- Kiến thức: Trình bày được các khái niệm động lượng, xung lượng, công, công suất, động năng, thế năng, cơ năng, nội năng của hệ nhiệt động. Trình bày được các định lý động lượng, định luật bảo toàn cơ năng, hai cách gây ra biến đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt, nội dung nguyên lí I và II nhiệt động học. Giải thích được ý nghĩa của nguyên lý I và II.
- Kỹ năng: Tính được động lượng, công, công suất, động năng, thế năng, cơ năng. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường. Tính được độ biến thiên nội năng, hiệu suất động cơ nhiệt.
- Thái độ: Sinh viên chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:
Bài 13: Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng

1. Động lượng

1.1. Xung lượng của lực

1.2. Động lượng

2. Định luật bảo toàn động lượng

2.1. Hệ cô lập

2.2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

3. Va chạm mềm

4. Chuyển động bằng phản lực

Bài 14: Công và công suất

1. Công

1.1. Khái niệm về công

1.2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát

1.3. Biện luận

1.4. Đơn vị công

1.5. Chú ý

2. Công suất

2.1. Khái niệm công suất

2.2. Đơn vị công suất

Bài 15: Động năng – Thế năng – Cơ năng

1. Khái niệm động năng

1.1. Năng lượng

1.2. Động năng

1.3. Công thức tính động năng

1.4. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

2. Thế năng trọng trường

2.1. Trọng trường

2.2. Thế năng trọng trường

3. Thế năng đàn hồi

3.1. Công của lực đàn hồi

3.2. Thế năng đàn hồi

4. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

4.1. Định nghĩa

4.2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

4.3. Hệ quả

5. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi

Bài 16: Nội năng và sự biến thiến nội năng

1. Nội năng

2. Các cách làm thay đổi nội năng

2.1. Thực hiện công

2.2. Truyền nhiệt

Bài 17: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

1. Nguyên lí I 

1.1. Phát biểu nguyên lí

1.2. Vận dụng

2. Nguyên lí II 

2.1. Phát biểu nguyên lí 

2.2. Vận dụng

Chương IV: CÁC TRẠNG THÁI VẬT CHẤT 



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

- Kiến thức: Trình bày được về thuyết cấu tạo vật chất, các thể rắn – lỏng – khí, sự chuyển thể, các dạng thù hình của chất rắn, hiện tượng nở vì nhiệt, hiện tượng căng mặt ngoài, mao dẫn, dính ướt, bay hơi, độ ẩm không khí. 

- Kĩ năng: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Áp dụng công thức tính được nhiệt lượng nóng chảy, hóa hơi, sự nở vì nhiệt của chất rắn, lực căng mặt ngoài chất lỏng, độ ẩm không khí.
- Thái độ: Sinh viên chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

Bài 18: Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí – Các quá trình chuyển trang thái khí lý tưởng
1. Cấu tạo chất

1.1. Những điều đã học về cấu tạo chất

1.2. Lực tương tác phân tử

1.3. Các thể rắn, lỏng, khí

2. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí
3. Các quá trình chuyển trạng thái khí lý tưởng

3.1. Các thông số trạng thái của một khối khí 

3.2. Các quá trình chuyển trạng thái của khí lý tưởng.
Bài 19: Sự chuyển thể của các chất

1. Sự nóng chảy

1.1. Thí nghiệm

1.2. Nhiệt nóng chảy

1.3. Ứng dụng

2. Sự bay hơi

2.1. Thí nghiệm

2.2. Hơi khô và hơi bão hòa

2.3. Ứng dụng

3. Sự sôi

1.3. Thí nghiệm

3.2. Nhiệt hóa hơi

Bài 20: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình

1. Chất rắn kết tinh

1.1. Cấu trúc tinh thể

1.2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh

1.3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh

2. Chất rắn vô định hình

Bài 21: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

1. Sự nở dài

1.1. Thí nghiệm

1.2. Kết luận

2. Sự nở khối

3. Ứng dụng

Bài 22: Độ ẩm của không khí – Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

1. Độ ẩm của không khí

1.1. Độ ẩm tuyệt đối

1.2. Độ ẩm cực đại

1.3. Độ ẩm tỉ đối

1.4. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí

2. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

2.1. Thí nghiệm

2.2. Lực căng bề mặt

2.3. Ứng dụng

3. Hiện tượng dính ướt – Hiện tượng không dính ướt

3.1. Thí nghiệm

3.2. Ứng dụng

4. Hiện tượng mao dẫn

4.1. Thí nghiệm

4.2. Kết luận

4.3. Ứng dụng

Chương V:  ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

- Kiến thức: Trình bày được sự nhiễm điện của các vật, hai loại điện tích, tương tác điện. Áp dụng định luật Coulomb để tính toán lực điện. Giải thích được các hiện tượng nhiễm điện của các vật bằng thuyết electron. Tính được các thông số tụ điện, cường độ điện trường tổng hợp, điện thế, hiệu điện thế, công của lực điện.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Sử dụng phương pháp tổng vector để tính cường độ điện trường tổng hợp.

- Thái độ:Sinh viên chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 23: Điện tích – Định luật Coulomb

1. Sự nhiễm điện của các vật – Điện tích – Tương tác điện

1.1. Sự nhiễm điện của các vật

1.2. Điện tích – Điện tích điểm

1.3. Tương tác điện – Hai loại điện tích

2. Định luật Coulomb – Hằng số điện môi

2.1. Định luật Coulomb

2.2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính – Hằng số điện môi

Bài 24: Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích

1. Thuyết electron

1.1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện – Điện tích nguyên tố

1.2. Thuyết electron

2. Vận dụng

2.1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện

2.2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc

2.3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng

3. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 25: Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện

1. Điện trường

1.1. Môi trường truyền tương tác điện 

1.2. Điện trường

2. Cường độ điện trường

2.1. Khái niệm cường độ điện trường 

2.2. Định nghĩa

2.3. Vectơ cường độ điện trường

2.4. Đơn vị đo cường độ điện trường

2.5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

2.6. Nguyên lí chồng chất điện trường

3. Đường sức điện

3.1. Hình ảnh các đường sức điện 

3.2. Định nghĩa

3.4. Điện trường đều

Bài 26: Công của lực điện

1. Công của lực điện

1.1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều 

1.2. Công của lực điện trong điện trường đều

1.3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì

2. Thế năng của một điện tích trong điện trường

2.1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường 

2.2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q
2.3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

Chương VI: DÒNG ĐIỆN 
Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

- Kiến thức: Diễn giải được ý nghĩa các đại lượng đặc trưng trong mạch điện cơ bản: cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động. Sử dụng định luật Ohm để tính toán mạch điện đơn giản. Trình bày bản chất của dòng điện trong các môi trường kim loại, chất điện phân, chất khí, chất bán dẫn. 
- Kỹ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Tính được các thông số I, U của các mạch điện khác nhau. Diễn giải các hiện tượng vật lý dựa trên lý thuyết về cấu tạo vật chất.

- Thái độ: Sinh viên chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:
Bài 27: Dòng điện không đổi – Nguồn điện

1. Dòng điện

2. Cường độ dòng điện – Dòng điện không đổi

2.1. Cường độ dòng điện

2.2. Dòng điện không đổi

2.3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng

3. Nguồn điện

3.1. Điều kiện để có dòng điện

3.2. Nguồn điện

4. Suất điện động của nguồn điện

4.1. Công của nguồn điện

4.2. Suất điện động của nguồn điện

5. Pin và acquy

6. Ghép các nguồn điện thành bộ

6.1. Bộ nguồn nối tiếp

6.2. Bộ nguồn song song

Bài 28: Định luật Ohm đối với toàn mạch 

1. Thí nghiệm

2. Định luật Ohm đối với toàn mạch

3. Nhận xét

3.1. Hiện tượng đoản mạch

3.2. Định luật Ohm đối với toàn mạch - Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

3.3. Hiệu suất của nguồn điện

Bài 29: Điện năng – Công suất điện 

1. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1.1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

1.2. Công suất điện

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

2.1. Định luật Joule – Lenz

2.2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

3. Công và công suất của nguồn điện

3.1. Công của nguồn điện

3.2. Công suất của nguồn điện

Bài 30: Dòng điện trong các môi trường
1. Dòng điện trong kim loại

1.1. Bản chất dòng điện trong kim loại

1.2. Điện trở của kim loại

2. Dòng điện trong chất điện phân

2.1. Chất điện phân

2.2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân

3. Dòng điện trong chất khí

4. Dòng điện trong khí kém và chân không

5. Dòng điện trong chất bán dẫn

5.1. Chất bán dẫn

5.2. Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn

Ôn thi
Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau.

4. Các điều kiện khác: không có.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số định luật vật lí.

- Kỹ năng: Tính các đại lượng vật lí từ công thức, các định lý, dùng thuyết để giải thích các hiện tượng – sự vật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: khả năng tự học, phản biện. 
2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận. Với năng lực tự chủ và trách nhiệm: thực hiện điểm cộng theo đánh giá của giáo viên đối với từng trường hợp.

- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Học phần Vật lí 1 sử dụng cho sinh viên đã học xong chương trình lớp 9 trung học cơ sở. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành nghề không chuyên kỹ thuật.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để sinh viên tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.
- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức và làm bài tập tại lớp, tự tìm hiểu chi tiết các phần ứng dụng từ mạng toàn cầu.


3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Do chương trình có lượng kiến thức khá lớn nên các bài tập chỉ nên giữ ở mức đơn giản nhất có thể.

- Chú trọng cho sinh viên có thể dùng kiến thức để giải thích được sự vật hiện tượng tự nhiên, tạo được sự thông tuệ, không yêu cầu thuộc lòng từng từ.
4. Tài liệu tham khảo:

- Lương Duyên Bình, Vật lí 10,11, NXB Giáo dục Việt Nam – Hà Nội,  2020.

- Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 10,11, NXB Giáo dục Việt Nam – Hà Nội,  2020.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng  09  năm 2020

TRƯỞNG KHOA



